
Đơn vị: Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hà Nội

Chương: 004

ĐVT: đồng

STT Nội dung
 Dự toán điều chỉnh 

giảm 

I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN

II Dự toán chi ngân sách nhà nước             1,821,805,200 

1 Chi quản lý hành chính (L340 - K341)            1,821,805,200 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ             1,821,805,200 

2 Kinh phí bồi thường thiệt hại toàn ngành (L340- K368)

  2.1 Kinh phí không thực hiện tự chủ

3 Nghiên cứu khoa học (L100 - K103)

3.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Nhiệm vụ khoa học cấp Bộ

4 Đào tạo bồi dưỡng cán bộ (L070- K 085)

4.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
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